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Vestiti in vietnamita

Scarpe in vietnamita
infradito dép tông

tacchi alti giày cao gót

scarpe da ginnastica giày tập luyện

sandali giày xăng đan

scarpe di pelle giày da

ciabatte dép đi trong nhà

scarpe da calcio giày bóng đá

scarpe da trekking giày leo núi

ballerine giày múa ba lê

scarpe da ballo giày khiêu vũ
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Intimo in vietnamita
reggiseno áo ngực

reggiseno sportivo áo ngực chạy bộ

mutandine quần lót nữ

mutande quần lót

canottiera áo lót

calzino bít tất

collant quần tất da

pigiama đồ ngủ
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Altri vestiti in vietnamita
maglietta áo phông

pantaloncini quần sóc

pantaloni quần dài

jeans quần bò

maglione áo len

completo âu phục

vestito (da donna) đầm

cappotto áo choàng

impermeabile áo mưa
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Accessori in vietnamita
occhiale kính

occhiale da sole kính râm

ombrello ô / dù

anello nhẫn

orecchino bông tai

portafoglio ví

orologio (polso) đồng hồ đeo tay

cintura (vestito) thắt lưng

borsa túi xách

sciarpa khăn quàng cổ

cappello mũ

cravatta cà vạt


